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PHỤ LỤC SỐ 01

TỔNG HỢP NỘI DUNG
Tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia góp ý dự thảo “Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum”


	TT
	Tên đơn vị, địa phương
	Số công văn
	Nội dung tham gia ý kiến
	Nội dung tiếp thu/giải trình

	A
	Các ý kiến tham gia góp ý lần 1 
	Tại các Công văn số: 411/BDT-CSDT, ngày 25 tháng 4 năm 2023 423/BDT-CSDT, ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Ban Dân tộc tỉnh.
	Ban Dân tộc đã dự thảo lần 1 Tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, xin ý kiến góp ý nội bộ trong tập thể lãnh đạo ban, thành viên tổ soạn thảo, các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc.
	Ban Dân tộc tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo lần 2

	B
	Các ý kiến tham gia góp ý lần 2 
	Văn bản số 556/BDT-CSDT ngày 28 tháng 5 năm 2023 của Ban Dân tộc
	Ban Dân tộc tổng hợp dự thảo lần 2 hồ sơ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết (có 20 cơ quan, đơn vị tham gia góp ý bằng văn bản).
	Ban Dân tộc tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo gửi Sở Tư pháp thẩm định lần 3.

	I
	Ý KIẾN THỐNG NHẤT
	

	10 đơn vị
	Công an tỉnh (1518/CAT-PX01 ngày 12 tháng 5 năm 2023);  Sở Lao động Thương binh và Xã hội (1078/SLĐTBXH-LĐVC-GDNN ngày 01 tháng 6 năm 2023); UBND huyện KonPLong (756/UBND-DT ngày 02 tháng 6 năm 2023); UBND huyện Sa Thầy (1225/UBND-TH ngày 30 tháng 5 năm 2023); UBND huyện Đăk Tô (724/UBND ngày 30 tháng 5 năm 2023); UBND huyện IaH’Drai (802/UBND-TH ngày 01 tháng 6 năm 2023); UBND huyện Đăk Hà (1429/UBND-TH ngày 01 tháng 6 năm 20230); UBND huyện Kon Rẫy (632/UBND ngày 30 tháng 5 năm 2023); Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy (41/Cty-KHKT ngày 01 tháng 6 năm 2023); Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp KonPLong (89/Cty-KTTV ngày 05 tháng 6 năm 2023); Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei (Văn bản số 1151/UBND-DT, ngày 12/6/2023).

	II
	Ý KIẾN THAM GIA
	

	1


	Sở Tài chính
	1898/STC-QLNS ngày 01 tháng 6 năm 2023 
	1. Nội dung sửa đổi tại điểm a khoản 1.2 mục 1 ban hành tại Phụ lục 3 Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND, thực hiện tiểu dự án 1 Dự án 3. Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

a) Nội dung ban hành tại điểm a khoản 1.2 mục 1 Phụ lục 3 Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND

“1.2. Phân bổ vốn sự nghiệp:

a) Phân bổ vốn cho sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan (trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh): Không quá 26,42% tổng số vốn của tiểu dự án (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn không quá 16,92%, Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mo Rai không quá 8,29%, Công ty Lâm nghiệp Kon Plông không quá 1,21%).”

b) Hồ sơ dự thảo lấy ý kiến nội dung này như sau: 

“1.2. Phân bổ vốn sự nghiệp:

a) Phân bổ vốn cho sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan (trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh): Không quá 27,05% tổng số vốn của tiểu dự án (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn không quá 16,61%, Ban Quản lý Vườn quốc gia Chư Mo Rai không quá 8,14%, Công ty Lâm nghiệp Kon Plông không quá 1,19%, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy không quá 1,12%)”.
c) Sở Tài chính tham gia ý kiến như sau:

- Theo dự thảo hồ sơ lấy ý kiến lần này, Ban Dân tộc bổ sung thêm đơn vị Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy, được phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện tiểu dự án 1, Dự án 3 với tỷ lệ không quá 1,12% trong tổng số vốn phân bổ cho các đơn vị cấp tỉnh không quá 27,05% 
- Theo đó, việc quy định tỷ lệ phân bổ kinh phí cụ thể Sở, ban ngành cấp tỉnh nêu trên, sẽ phát sinh vướng mắc, hạn chế trong quá trình phân bổ kinh phí thực hiện hàng năm cho giai đoạn (sẽ phát sinh trong thực tiễn là có đơn vị thừa kinh phí và đơn vị thiếu kinh phí thực hiện) hoặc vướng mắc phát sinh trong trường hợp có thêm đơn vị được cấp có thẩm quyền giao bổ sung thực hiện nhiệm vụ và triển khai các kế hoạch phát triển nhiệm vụ chung của Tỉnh nhưng địa phương không điều chỉnh, điều hòa được để sử dụng, giải ngân tối đa nguồn vốn Trung ương giao.

Nhằm chủ động trong công tác phân bổ chi tiết, điều hành, triển khai, đề nghị Ban Dân tộc nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền  điều chỉnh, sửa đổi Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND và dự thảo nội dung sửa đổi lần này theo hướng Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ quy định nguyên tắc, tiêu chí phân bổ tổng mức vốn thực hiện cho các Sở, ban ngành cấp tỉnh như sau: Không quá 27,05% tổng số vốn của tiểu dự án để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân. Thực hiện phân bổ vốn hàng năm sẽ được tổng hợp đề xuất theo phương án trình cấp thẩm quyền phân bổ cụ thể cho các Sở, ban, ngành cấp tỉnh đảm bảo phù hợp với thực tế, sát với mục tiêu, nhiệm vụ giao hàng năm theo Chương trình, kế hoạch của Tỉnh và chủ động bố trí cho các đơn vị được giao thêm nhiệm vụ thực hiện nội dung này. Lúc này, không phải trình sửa đổi, bổ sung Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số  21/2022/NQ-HĐND.

- Trường hợp, cấp có thẩm quyền không thống nhất phương án Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ quy định nguyên tắc, tiêu chí phân bổ tổng mức vốn thực hiện cho các Sở, ban ngành tỉnh; Theo đó, Ban Dân tộc phải phối hợp với các Sở, ngành quản lý lĩnh vực để rà soát, bao quát đầy đủ các đơn vị, đối tượng tham gia thực hiện nhiệm vụ này trên địa bàn tỉnh, để tham mưu phân bổ vốn đầy đủ, bao quát, hạn chế thiếu sót phát sinh đơn vị trong quá trình thực hiện.
	Tiếp thu/giải trình:

Ban Dân tộc giải trình ý kiến tham gia của Sở Tài chính như sau:

Tại Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết kèm theo 10 phụ lục ban hành kèm theo Dự thảo nghị quyết. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua việc quy định theo hướng Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ quy định nguyên tắc, tiêu chí phân bổ tổng mức vốn thực hiện cho các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh. Thực hiện phân bổ vốn hàng năm sẽ được tổng hợp đề xuất theo phương án trình cấp thẩm quyền phân bổ cụ thể cho các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh đảm bảo phù hợp với thực tế; sát với mục tiêu, nhiệm vụ được giao hàng năm theo Chương trình, kế hoạch của tỉnh và chủ động bố trí cho các đơn vị được giao thêm nhiệm vụ thực hiện nội dung này (Tương tự như  nội dung đề xuất của Sở Tài chính đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định tỷ lệ phân bổ kinh phí cho sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh tại Văn bản số 1898/STC-QLNS ngày 01 tháng 6 năm 2023 của Sở Tài chính). 

Tuy nhiên tại Báo cáo số 49/BC-BKTNS ngày 19 tháng 6 năm 2022 của Ban Kinh tế- Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết tại mục 3, phần III đề nghị: rà soát, bổ sung phụ lục tỷ lệ phân bổ vốn cụ thể của các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình cho các sở, ban, ngành (đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh không phân bổ tỷ lệ chung cho các sở, ngành, đơn vị thuộc tỉnh mà phân bổ tỷ lệ cụ thể cho từng sở, ngành, đơn vị có liên quan thuộc dự án, tiểu dự án thành phần). Sau khi tiếp thu, giải trình nội dung tại Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh có Báo cáo tiếp thu, giải trình các nội dung tại 10 phụ lục kèm theo quy định có sự thay đổi theo hướng phân bổ cụ thể tỷ lệ vốn cụ thể cho từng sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh. Trên cơ sở đó HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND.
Do vậy trên cơ sở đề xuất của Sở Tài chính, bên cạnh việc đưa ra những ưu điểm của phương án, sẽ có một số hạn chế đó là: chưa phù hợp với nội dung thẩm tra tại Báo cáo số 49/BC-BKTNS ngày 19 tháng 6 năm 2022 của Ban Kinh tế- Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; phải điều chỉnh lại toàn bộ 10 phục lục kèm theo Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.


	
	
	
	2. Nội dung sửa đổi tại điểm a khoản 2.1 mục 2 Phụ lục 3 Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND thực hiện tiểu dự án 2 Dự án 3:

Nội dung này, Sở Tài chính đã có Công văn số 1662/STC-QLNS(
), ngày 16/5/2023 gửi Ban Dân tộc; trong đó đã có ý kiến cụ thể đối với Phương án đề xuất của Ban Dân tộc điều chỉnh tỷ lệ phân bổ vốn ngân sách trung ương thực hiện tiểu dự án 2 Dự án 3 ban hành tại Phụ lục 3 Nghị quyết  số 21/2022/NQ-HĐND. Theo đó, đề nghị Ban Dân tộc nghiên cứu các ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn nêu trên để biên tập nội dung sửa đổi tại điểm a khoản 2.1 mục 2 Phụ lục 3 Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND thực hiện tiểu dự án 2 Dự án 3 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Trường hợp Ban Dân tộc không tiếp thu theo ý kiến tham gia, góp ý của Sở Tài chính tại văn bản nêu trên thì có báo cáo thuyết minh cụ thể gửi lại Sở Tài chính và các đơn vị liên quan biết, phối hợp.
	Tiếp thu/giải trình:

Ban Dân tộc tiếp thu, sửa đổi trong dự thảo Nghị quyết và làm rõ thêm một số nội dung như sau:

 - Về nghiên cứu, biên tập nội dung sửa đổi, tại điểm a khoản 2.1 mục 2 Phụ lục 3 Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND thực hiện tiểu dự án 2 Dự án 3 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và các văn bản hướng dẫn của Trung ương:

Tại Văn bản số 1482/UBND-NNTN ngày 23/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện nội dung đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc tiểu dự án 2, dự án 3
; ý kiến tham gia của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Văn bản số 1660/SNN-KH ngày 02 tháng 6 năm 2023, theo chức năng quản lý nhà nước, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thống nhất  đề xuất điều chỉnh tỷ lệ 100% phân bổ vốn đầu tư phát triển từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về huyện Tu Mơ Rông để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng 01 Trung tâm giống theo quy định của Bộ Y tế tại Quyết định số 1353/QĐ-BYT ngày 26 tháng 5 năm 2022 và Quyết định số 1486/QĐ-BYT ngày 21 tháng 03 năm 2023. Theo đó, tại phụ lục 3 điểm b, mục 2.1 (tiểu dự án 2) Quyết định 39/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về nội dung tiêu chí thống nhất đề xuất tham mưu nội dung phân bổ vốn đầu tư như sau: Trung tâm giống tại tỉnh Kon Tum (Đảm bảo theo Văn bản chỉ đạo tại Công văn số 1482/UBND-NNTN ngày 23/5/2023 của UBND tỉnh.

	
	
	
	3. Nội dung sửa đổi tại điểm a, điểm b khoản 2.2 mục 2 Phụ lục 5 Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND thực hiện tiểu dự án 2 Dự án 5. Bồi dưỡng kiến thức dân tộc

...

b) Hồ sơ dự thảo lấy ý kiến nội dung này như sau: 

“2.2. Phân bổ vốn sự nghiệp

Phân bổ không quá 46,4% tổng số vốn của tiểu dự án để thực hiện Nội dung 1: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc và Phân bổ không quá 53,6% tổng số vốn của tiểu dự án để thực hiện Nội dung 2: Đào tạo đại học, sau đại học. Cụ thể:

a) Nội dung 1: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc

Phân bổ vốn cho sở, ban, ngành: 100% tổng số vốn nội dung số 01 của tiểu dự án (Ban Dân tộc không quá 44%, Sở Giáo dục và Đào tạo không quá 20%, Công an tỉnh không quá 15% để thực hiện nội dung bồi dưỡng kiến thức dân tộc; Sở Nội vụ không quá 21% để thực hiện nội dung bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số). 

+ Phân bổ vốn cho các địa phương: Không.

b) Nội dung 2: Đào tạo đại học, sau đại học

Phân bổ vốn cho sở, ban, ngành: 100% tổng số vốn nội dung số 02 của tiểu dự án (Sở Giáo dục và Đào tạo không quá 90,2% để thực hiện nội dung đào tạo đại học; Sở Nội vụ không quá 9,8% để thực hiện nội dung đào tạo sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số).

+ Phân bổ vốn cho các địa phương: Không

....
	Tiếp thu/giải trình:

Nội dung này Ban Dân tộc tỉnh tiếp thu một phần và biên tập lại trong dự thảo Nghị quyết như sau:

“2.2. Phân bổ vốn sự nghiệp

Phân bổ không quá 46,4% tổng số vốn của tiểu dự án để thực hiện Nội dung 01: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số và Phân bổ không quá 53,6% tổng số vốn của tiểu dự án để thực hiện Nội dung 02: Đào tạo đại học, sau đại học. Cụ thể:

a) Nội dung 01: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số

Phân bổ vốn cho sở, ban, ngành: 100% tổng số vốn nội dung số 01 của tiểu dự án (Ban Dân tộc không quá 44%, Công an tỉnh không quá 15% để thực hiện nội dung bồi dưỡng kiến thức dân tộc; Sở Giáo dục và Đào tạo không quá 41% để thực hiện nội dung bồi dưỡng kiến thức dân tộc và bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số). 

+ Phân bổ vốn cho các địa phương: Không.

Lý do:

- Phương án phân bổ 15% kinh phí đối với Công an tỉnh để thực hiện bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng công an tỉnh (không bố trí vốn bồi dưỡng kiến thức dân tộc).

- Theo đề xuất của Sở Nội vụ tại Văn bản số 1407/SNV-CCVC ngày 05 tháng 6 năm 2023:

Nội dung “bồi dưỡng tiếng dân tộc” đã được bãi bỏ tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Do vậy, việc giao Sở Nội vụ (21%) kinh phí thực hiện bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số sẽ không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số (trong đó có cán bộ, công chức, viên chức) thực hiện theo quy định tại thông tư số 09/2023/TT-BGDĐT ngày 18/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vì vậy cần rà soát điều chỉnh lại phương án phân bổ vốn phù hợp chức năng, nhiệm vụ của sở, ngành.

Do vậy Sở Nội vụ đề nghị không tiếp tục giao Sở Nội vụ chủ trì thực hiện nội dung bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số  cho cán bộ, công chức, viên chức (đề nghị có thể xem xét phân bổ vốn và giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số về đơn vị khác chủ trì tổ chức thực hiện cho phù hợp).

	
	
	
	c) Sở Tài chính tham gia ý kiến như sau:

(i) Đối với phân bổ vốn thực hiện nội dung số 1 tiểu dự án 2 Dự án 5.

- Dự thảo đối với vốn phân bổ cho Sở Giáo dục và Đào tạo không quá 20% trong tổng số vốn phân bổ 46,4% nội dung số 1 để thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức dân tộc của tiểu dự án 2 Dự án 5. Đề nghị Ban Dân tộc tổ chức lấy ý kiến bổ sung của Sở Giáo dục và Đào tạo để tham mưu cấp có thẩm quyền phân bổ vốn cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; Vì nhiệm vụ này do Ủy ban Dân tộc chủ trì biên soạn, thẩm định, phê duyệt và ban hành chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc (quy định tại mục 2 Điều 41 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT, ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc); Đồng thời Kế hoạch số 4427/KH-UBND(
) ngày 14/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban Dân tộc chủ trì thực hiện.
	Tiếp thu/giải trình:

- Đối với nội dung Dự thảo đối với vốn phân bổ cho Sở Giáo dục và Đào tạo không quá 20% trong tổng số vốn phân bổ 46,4% nội dung số 1 để thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức dân tộc của tiểu dự án 2 Dự án 5: Ban Dân tộc tiếp thu ý kiến tham gia góp ý của Sở Tài chính và báo cáo làm rõ thêm như sau:

Tại Văn bản số 1046/SGDĐT-KHTC ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến: Đối với nội dung bồi dưỡng kiến thức dân tộc: Sở GDĐT thống nhất nội dung “Ban Dân tộc không quá 44%, Sở Giáo dục và Đào tạo không quá 20%, Công an tỉnh không quá 15% để thực hiện nội dung bồi dưỡng kiến thức dân tộc; Sở Nội vụ không quá 21% để thực hiện nội dung bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số”. Lý do: nhằm đảm bảo tính chủ động, đồng bộ trong việc bồi dưỡng kiến thức dân tộc của Ban Dân tộc.



	
	
	
	- Qua rà soát, Ủy ban Dân tộc đã có Văn bản số 755/UBDT-CSDT ngày 11 tháng 5 năm 2023 lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT, ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc về hướng dẫn bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số, như sau: “1. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao cho cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh lựa chọn tiếng dân tộc thiểu số phổ biến, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương để tổ chức, triển khai thực hiện theo quy định.”
Theo đó, đề nghị Ban Dân tộc nghiên cứu cập nhật bổ sung nhiệm vụ bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ, đồng thời lấy ý kiến bổ sung của Sở Nội vụ (cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng) để có ý kiến thực hiện nhiệm vụ này, làm cơ sở thống nhất xây dựng tỷ lệ phân bổ vốn như hồ sơ dự thảo: Phân bổ cho Sở Nội vụ không quá 21% trong tổng số vốn phân bổ 46,4% nội dung số 1 để thực hiện bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số, như Ban Dân tộc dự kiến trong hồ sơ dự thảo.
Trong quá trình xây dựng tỷ lệ phân bổ vốn thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số, đề nghị Ban Dân tộc phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ để dự kiến dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ này hàng năm và giai đoạn, để tham mưu cấp có thẩm quyền phân bổ vốn trên cơ sở tỷ lệ giao đảm bảo thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đáp ứng nhu cầu thực tế, hạn chế trường hợp phân bổ thừa vốn và thiếu vốn trong quá trình thực hiện.

- Tại mục 5 Phần I Quyết định số 1719/QĐ-TTg (
) quy định : Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã; Quy định tại điểm a khoản 1 Điều 21 Thông tư số 15/2022/TT-BTC (
) , như sau:  Bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã; Qua rà soát, hồ sơ dự thảo không xây dựng phân bổ vốn thực hiện nội dung số 1 tiểu dự án 2 Dự án 5 cho cấp huyện thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã Theo đó, đề nghị Ban Dân tộc thuyết minh bổ sung báo cáo cấp có thẩm quyền lý do không đề xuất phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho các huyện, thành phố thực hiện.
- Sau khi thống nhất với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ về giao nhiệm vụ thực hiện, dự kiến dự toán kinh phí thực hiện làm cơ sở xây dựng tỷ lệ vốn phân bổ, đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ giao, theo đó Ban Dân tộc nghiên cứu biên tập lại dự thảo cho phù hợp. Theo quan điểm của Sở Tài chính nội dung này biên tập lại như sau:

“2.2. Phân bổ vốn sự nghiệp

Phân bổ không quá 46,4% tổng số vốn của tiểu dự án để thực hiện Nội dung 1: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số và Phân bổ không quá 53,6% tổng số vốn của tiểu dự án để thực hiện Nội dung 2: Đào tạo đại học, sau đại học. Cụ thể:

a) Nội dung 1: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số
Phân bổ vốn cho sở, ban, ngành: 100% tổng số vốn nội dung số 01 của tiểu dự án (Ban Dân tộc không quá 44% để thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức dân tộc; Sở Giáo dục và Đào tạo không quá 20% để thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức dân tộc và bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số; Sở Nội vụ (
) không quá 21% để thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số; Công an tỉnh (
) không quá 15% để thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức dân tộc và bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số . 
+ Phân bổ vốn cho các địa phương: ...
	- Đối với nội dung đề nghị Ban Dân tộc nghiên cứu cập nhật bổ sung nhiệm vụ bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ, đồng thời lấy ý kiến bổ sung của Sở Nội vụ (cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng) để có ý kiến thực hiện nhiệm vụ này, làm cơ sở thống nhất xây dựng tỷ lệ phân bổ vốn như hồ sơ dự thảo: Phân bổ cho Sở Nội vụ không quá 21% trong tổng số vốn phân bổ 46,4% nội dung số 1 để thực hiện bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số. Ban Dân tộc tiếp thu ý kiến tham gia góp ý của Sở Tài chính và chỉnh sửa trong dự thảo văn bản; ngoài ra báo cáo làm rõ thêm như sau:
Trên cơ Văn bản số 755/UBDT-CSDT ngày 11 tháng 5 năm 2023 lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT, ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc về hướng dẫn bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số. Ý kiến tham gia của Sở Nội vụ tại Văn bản số 1407/SNV-CCVC ngày 5/6/2023 đề xuất  Nội dung “bồi dưỡng tiếng dân tộc” đã được bãi bỏ tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Do vậy, việc giao Sở Nội vụ thực hiện bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số sẽ không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số (trong đó có cán bộ, công chức, viên chức) thực hiện theo quy định tại thông tư số 09/2023/TT-BGDĐT ngày 18/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, để đảm bảo chức năng quản lý trong tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số theo các Thông tư, Nghị định  có liên quan. Ban Dân tộc có Văn bản số 597/BDT-CSDT ngày 6/6/2023 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, theo đó đề xuất điều chuyển  phân bổ vốn bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số từ Sở Nội vụ sang Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Ngày 9/6/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo có Văn bản số 1108/SGDDT-GDTrH, theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo có đề xuất: Sở Giáo dục Đào tạo thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Thông tư số 09/2023/TT-BGDĐT, ngày 18/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy định việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số, nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo được quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 7 và khoản 1, khoản 2, khoản 3, Điều 8. Do vậy Ban Dân tộc đề xuất phân bỏ nguồn kinh phí trên cho Sở Giáo dục và Đào taọ tổ chức bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục giai đoạn 2023-2025.
- Về nội dung đề nghị Ban Dân tộc thuyết minh bổ sung báo cáo cấp có thẩm quyền lý do không đề xuất phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho các huyện, thành phố thực hiện:

Căn cứ Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND tỉnh tại phụ lục 5 (nội dung số 1, tiểu dự án 2) thống nhất giao 100% kinh phí cho các sở, ban, ngành để thực hiện nội dung bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số. Trong đó phân bổ cho Sở Nội vụ (21%) kinh phí nội dung só 01 (tiểu dự án 2) để tổ chức thực hiện nội dung bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó không phân bổ kinh phí nội dung số 01, tiểu dự án 2 (dự án 5)  cho các địa phương thực hiện nội dung này.



	
	
	
	ii) Đối với nội dung phân bổ vốn thực hiện Nội dung số 2: Đào tạo đại học, sau đại học. 

Nội dung này, Sở Tài chính đề nghị Ban Dân tộc phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở hướng dẫn của cấp có thẩm quyền để nghiên cứu tham mưu phân bổ giao vốn thực hiện nhiệm vụ đào tạo đại học đảm bảo theo quy định. Sở Tài chính không có ý kiến gì thêm.
	Tiếp thu/giải trình:

Tiếp thu ý kiến của Sở Tài chính. Tuy nhiên hiện nay qua nghiên cứu Nghị quyết nguyên tắc tiêu chí phân bổ Chương trình giai đoạn 2021-2025 của các tỉnh thì việc giao kinh phí nội dung đào tạo đại học giữa các tỉnh cho sở, ngành là chưa thống nhất. Theo đó, trên cơ sở lấy ý kiến của các sở, ngành, địa phương tại Văn bản số 556/BDT-CSDT ngày 23 tháng 5 năm 2023 của Ban Dân tộc thì đa số các ý kiến thống nhất giao Sở Giáo dục và Đào tạo kinh phí thực hiện nội dung đào tạo đại học trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Ban Dân tộc, Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố). Nội dung này Ban Dân tộc tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

	
	
	
	4. Nội dung sửa đổi tại điểm a khoản 3.2 mục 3 Phụ lục 5 Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND thực hiện tiểu dự án 3 Dự án 5. Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi
a) Nội dung ban hành tại điểm a khoản 3.2 mục 3 Phụ lục 5 Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND.  

“3.2. Phân bổ vốn sự nghiệp

a) Phân bổ vốn cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Không quá 2,5% tổng số vốn của tiểu dự án.”

b) Hồ sơ dự thảo lấy ý kiến nội dung này như sau: 

“3.2. Phân bổ vốn sự nghiệp

a) Phân bổ vốn cho các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan (trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh): Không quá 68,2% tổng số vốn của tiểu dự án (Sở Lao động Thương binh và Xã hội: Không quá 2,5%, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum không quá 65,7%”.  

c) Sở Tài chính tham gia ý kiến như sau:

- Theo thuyết minh của Ban Dân tộc, tỷ lệ phân bổ giao vốn không quá 65,7% cho Trường Cao đẳng Kon Tum, tương đương 53.129 triệu đồng cho giai đoạn thực hiện 2024-2025, với dự kiến trung ương bố trí vốn thực hiện tiểu dự án 3 Dự án 5 là 80.866 triệu đồng.

- Tại cuộc họp giữa Ban Dân tộc, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính tổ chức ngày 19/5/2023 tại đơn vị Ban Dân tộc, đại diện Sở Tài chính đã có ý kiến thực hiện đề xuất này của Ban Dân tộc như sau: Theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì Chương trình, Ban Dân tộc có trách nhiệm chỉ đạo Trường Cao đẳng Kon Tum, rà soát các căn cứ và quy định hiện nay của cấp có thẩm quyền quy định thực hiện tiểu dự án 3 Dự án 5 theo từng nhiệm vụ khối lượng công việc, và lập chi tiết nội dung, mức chi theo quy định, để tính toán sơ bộ dự toán kinh phí thực hiện hàng năm và giai đoạn, đồng thời phối hợp với Sở Lao động Thương binh xã hội, xác định nhu cầu kinh phí thực hiện tiểu dự án 3 Dự án 5 của các huyện, thành phố để xác định kinh phí không có nhu cầu sử dụng làm cơ sở thu hồi chuyển về ngân sách tỉnh, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét điều chuyển cho Trường Cao đẳng Kon Tum trong quá trình xây dựng tỷ lệ phân bổ giao vốn.

- Theo hồ sơ dự thảo gửi kèm, tại Báo cáo số 111/BC-CĐCĐ, ngày 24/5/2023 của Trường Cao đẳng Kon Tum mới chỉ đăng ký danh mục nhiệm vụ thực hiện bao gồm: (i) Phát triển đào tạo bồi dưỡng đội ngũ quản lý nhà giáo, giáo viên quản lý 3.250 triệu đồng; (ii) Phát triển chương trình, giáo trình đào tạo 4.000 triệu đồng; (iii) Sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình nhà xưởng, phòng học, ký túc xá, công trình phục vụ sinh hoạt, tập luyện cho người học 7.000 triệu đồng; Mua sắm bổ sung trang thiết bị đào tạo 38.879 triệu đồng. 

- Căn cứ Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg(
), ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Trong đó, Trung ương phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện tiểu dụ án 3 Dự án 5. Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi, theo phương pháp tính điểm Số học viên được đào tạo nghề. Trong đó quy định nguyên tắc phân bổ vốn: Số lượng học viên và nội dung chi cụ thể theo thực tế đã được tổng hợp theo Báo cáo nghiên cứu khả thi của Chương trình. (quy định tại Phụ lục 5 Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg) 
Xuất phát từ các nội dung nêu trên, Sở Tài chính đề nghị như sau:

(i) Để có cơ sở thực hiện trong phạm vi vốn Trung ương phân bổ giao thực hiện tiểu dự án 3 Dự án 5 theo phương pháp tính điểm Số học viên được đào tạo nghề, và nguyên tắc phân bổ vốn: Số lượng học viên được tổng hợp theo Báo cáo nghiên cứu khả thi của Chương trình. Đề nghị Ban Dân tộc chủ trì có đánh giá thuyết minh bổ sung số liệu thực tế thực hiện của địa phương về Số học viên được đào tạo nghề tính đến thời điểm này, với số liệu địa phương đã tổng hợp gửi Ủy ban Dân tộc làm cơ sở xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi, và để làm căn cứ phân bổ vốn thực hiện tiểu dự án 3 Dự án 5 của tỉnh Kon Tum cho phù hợp với nguyên tắc, tiêu chí mà Trung ương đã phân bổ kinh phí cho địa phương thực hiện gắn với từng nhiệm vụ cụ thể (đào tạo nghề cho bao nhiêu học viên; mua sắm, sữa chữa cơ sở vật chất đào tạo nghề,…).

(ii) Với tỷ lệ phân bổ vốn còn lại cho cấp huyện 31,8% khoản 25.715 triệu đồng thực hiện tiểu dự án 3 Dự án 5 giai đoạn 2024-2025; đề nghị Ban Dân tộc phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội làm rõ thêm, với phạm vi kinh phí bố trí nêu trên có đảm bảo cho các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ được giao.
(iii) Đề nghị Ban Dân tộc đề nghị Trường Cao đẳng Kon Tum bổ sung thuyết minh theo từng nhiệm vụ khối lượng công việc, dự toán chi tiết nội dung, mức chi theo quy định của cấp có thẩm quyền (Quyết định số 1719/QĐ-TTg, Thông tư số 15/2022/TT-BTC, và các văn bản quy định liên quan khác ....) gửi Ban Dân tộc rà soát, tổng hợp để tính toán sơ bộ dự toán kinh phí thực hiện hàng năm và giai đoạn 2024-2025, để có cơ sở xây dựng tỷ lệ phân bổ giao vốn theo đúng tình hình thực tế, đúng quy định hiện hành, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
	Tiếp thu/giải trình:

Tiếp thu ý kiến của Sở Tài chính, Ban Dân tộc tiếp thu, giải trình như sau:

- Về tỷ lệ phân bổ giao vốn không quá 65,7% cho Trường Cao đẳng Kon Tum, tương đương 53.129 triệu đồng cho giai đoạn thực hiện 2024-2025, với dự kiến trung ương bố trí vốn thực hiện tiểu dự án 3 Dự án 5 là 80.866 triệu đồng: Ban Dân tộc đề nghị Trường Cao đẳng Kon Tum, rà soát các căn cứ và quy định hiện nay của cấp có thẩm quyền quy định thực hiện tiểu dự án 3 Dự án 5 theo từng nhiệm vụ khối lượng công việc, và lập chi tiết nội dung, mức chi theo quy định, để tính toán sơ bộ dự toán kinh phí thực hiện hàng năm và giai đoạn (Trên cơ sở đề xuất của Sở Tài chính, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum bỏ sung Báo cáo số 125/BC-CĐCĐ ngày 7/6/2023 và Bảng thuyết minh kèm theo).

- Đánh giá thuyết minh bổ sung số liệu thực tế thực hiện của địa phương về Số học viên được đào tạo nghề tính đến thời điểm này, với số liệu địa phương đã tổng hợp gửi Ủy ban Dân tộc làm cơ sở xây dựng Báo cáo nghiên cứu khả thi, và để làm căn cứ phân bổ vốn thực hiện tiểu dự án 3 Dự án 5 của tỉnh Kon Tum cho phù hợp với nguyên tắc, tiêu chí mà Trung ương đã phân bổ kinh phí cho địa phương thực hiện gắn với từng nhiệm vụ cụ thể (đào tạo nghề cho bao nhiêu học viên; mua sắm, sữa chữa cơ sở vật chất đào tạo nghề,…): Theo báo cáo của Sở Lao động tại Công văn 1064/SLĐTBXH ngày 30 tháng 05 năm 2023 (số liệu của 10/10 huyện, thành phố) năm 2023 là 3.555 học viên được đào tạo nghề, chiếm 19,23%, theo số liệu của Uỷ ban Dân tộc dự kiến phân vôn số học viên được đào tạo nghề năm 2023 là 18.488 học viên

- Với tỷ lệ phân bổ vốn còn lại cho cấp huyện 31,8% khoản 25.715 triệu đồng thực hiện tiểu dự án 3 Dự án 5 giai đoạn 2024-2025; đề nghị Ban Dân tộc phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội làm rõ thêm, với phạm vi kinh phí bố trí nêu trên có đảm bảo cho các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ được giao: Theo dự kiến năm 2022 – 2023 trên địa bàn các huyện giải ngân khoảng 23.776 triệu đồng (Trên cơ sở đề xuất của Sở Tài chính, Ban Dân tộc phối hợp với Sở LĐTB & XH và UBND các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp số liệu của Sở LĐTB & XH và UBND các huyện, thành phố kèm theo).
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	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	1514/SKHĐT-KGVX ngày 05 tháng 6 năm 2023
	- Về sửa đổi, bổ sung điểm a, mục 1.2, Tiểu dự án 1, Phụ lục 3: Tại dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến, Ban Dân tộc đề xuất bổ sung Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Sa Thầy không quá 1,12%. Đề nghị Ban Dân tộc phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát đầy đủ các đơn vị thuộc đối tượng tham gia thực hiện Tiểu dự án 1 để tham mưu phân bổ vốn cho đơn vị, tránh trường hợp phát sinh thêm đơn vị trong quá trình thực hiện dẫn đến phải tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh Nghị quyết nhiều lần.
	 Tiếp thu/giải trình:

Tiếp thu ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ngoài ra Ban Dân tộc báo cáo làm rõ thêm nội dung đề xuất phân bổ vốn tại tiểu dự án 1, dự án 3:

Trên cơ sở tổng hợp số liệu rà soát, đề xuất nhu cầu thực hiện của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 và ý kiến của liên ngành (kinh phí chưa phân bổ tập trung tại ngân sách tỉnh năm 2023 thuộc Tiểu dự án 1 - Dự án 3 là 60.105 triệu đồng).

Tại Văn bản số 1660/SNN-KH ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất: Thống nhất trình cấp thẩm quyền cấp phân bổ, bổ sung diện tích 2.212,39 ha và nhu cầu kinh phí 1.472 triệu đồng (từ kinh phí chưa phân bổ tập trung tại ngân sách tỉnh năm 2023 là 60.105 triệu đồng) để thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ nội dung Tiểu dự án 1, Dự án 3 cho 02 đơn vị theo thực tế đăng ký như sau:

- Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy: 920,281 triệu đồng thực hiện hỗ trợ khoán bảo vệ rừng phòng hộ với diện tích 2.150,19 ha.
- Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông: 551,7 triệu đồng thực hiện hỗ trợ trồng rừng sản xuất với diện tích 62,6 ha.

(Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Các đơn vị nói trên tự chịu trách nhiệm về khối lượng và kinh phí đăng ký thực hiện nội dung đã đăng ký bổ sung)

	
	
	
	- Tại điểm c, mục 5 Phần III Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã. Tuy nhiên, tại dự thảo Nghị quyết không có tiêu chí, định mức phân bổ kinh phí cho các huyện, thành phố để tổ chức thực hiện đối với nội dung này. Do đó, đề nghị Ban Dân tộc tỉnh nghiên cứu nghiên cứu bổ sung vào dự thảo Nghị quyết.
	Tiếp thu/giải trình:

Không tiếp thu ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Lý do:

- Tại 10 phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND ngày 23/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc phân bổ vốn áp dụng cho sở, ban, ngành theo tỷ lệ% (trong đó phân bổ 100% vốn cho các sở, ban ngành: Ban Dân tộc, Công an tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ để thực hiện nội dung bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cấp xã và bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức. Chỉ Phân bổ vốn cho các địa phương (Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố): Áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí.

- Việc áp dụng phương pháp phân bổ vốn cho các địa phương (Uỷ ban nhân dân cấp huyện) theo quy định về tiêu chí, định mức và phương pháp phân bổ nguồn vốn ngân sách trung ương tại Điều 5, Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.
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	Sở Nội vụ
	1407/SNV-CCVC ngày 05 tháng 6 năm 2023
	Sở Nội vụ tham gia ý kiến đối với nội dung có liên quan tại khoản 3, Điều 1 dự thảo Nghị quyết (sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b, mục 2.2, Tiểu dự án 2, Phụ lục 5) như sau:
- Nội dung 1: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc

Dự thảo nêu: a) Nội dung 1: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc: Phân bổ vốn cho sở, ban, ngành: 100% tổng số vốn nội dung số 01 của tiểu dự án (Ban Dân tộc không quá 44%, Sở Giáo dục và Đào tạo không quá 20%, Công an tỉnh không quá 15% để thực hiện nội dung bồi dưỡng kiến thức dân tộc; Sở Nội vụ không quá 21% để thực hiện nội dung bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số). 

Đề nghị không tiếp tục giao Sở Nội vụ chủ trì thực hiện bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức, viên chức (đề nghị có thể xem xét phân bổ vốn và giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số về đơn vị khác chủ trì tổ chức thực hiện cho phù hợp), lí do: 

- Nội dung “bồi dưỡng tiếng dân tộc” đã được bãi bỏ tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Do vậy, việc giao Sở Nội vụ thực hiện bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số sẽ không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số (trong đó có cán bộ, công chức, viên chức) thực hiện theo quy định tại thông tư số 09/2023/8TT-BGDĐT ngày 18/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Điểm b, mục 5 phần II Kế hoạch số 4427/KH-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ
 giao: Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương, đơn vị có liên quan căn cứ hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành liên quan, tham mưu triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
	Tiếp thu/giải trình:

Tiếp thu ý kiến của Sở Nội vụ với các lý do sau:

- Theo Văn bản số 343/UBDT-CTMTQ ngày 16/3/2022 của Ủy ban Dân tộc về rà soát phương án phân bổ NSTW Chương trình MTQG DTTS& MN giao mục tiêu, nhiệm vụ  bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số thiểu số giai đoạn 2021-2025 cho tỉnh Kon Tum là 497 người.

- Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND ngày 23/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành giao Sở Nội vụ (21%) để bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên trên cơ sở đề xuất của Sở Nội vụ, đối chiếu với các các quy định Nội dung “bồi dưỡng tiếng dân tộc” đã được bãi bỏ tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Thông tư số 09/2023/TT-BGDĐT ngày 18/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban Dân tộc đã có Văn bản số 597/BDT-CSDT ngày 6 tháng 6 năm 2023 lấy ý kiến tham gia của Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.


	
	
	
	- Nội dung 2: Đào tạo đại học, sau đại học

Thống nhất dự thảo Nghị quyết (Trong đó phân bổ Sở Nội vụ không quá 9,8% để thực hiện nội dung đào tạo sau đại học, giữ nguyên theo Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND).
	Tiếp thu/giải trình:

Trên cơ sở tổng hợp, đề xuất của Sở Nội vụ. Nội dung trên đã được thống nhất giữa các sở, ngành tại phụ lục 5 (nội dung số 02, tiểu dự án 2) tại Văn bản 556/BDT-CSDT ngày 28/5/2023 của Ban Dân tộc tỉnh.

	4
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1660/SNN-KH ngày 02 tháng 6 năm 2023
	1. Đối với Phương án phân bổ bổ sung kinh phí năm 2023 (Tiểu dự án 1, Dự án 3):

Thống nhất trình cấp thẩm quyền cấp phân bổ, bổ sung diện tích 2.212,39 ha và nhu cầu kinh phí 1.472 triệu đồng (từ kinh phí chưa phân bổ tập trung tại ngân sách tỉnh năm 2023 là 60.105 triệu đồng) để thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ nội dung Tiểu dự án 1, Dự án 3 cho 02 đơn vị theo thực tế đăng ký như sau:

- Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sa Thầy: 920,281 triệu đồng thực hiện hỗ trợ khoán bảo vệ rừng phòng hộ với diện tích 2.150,19 ha.
- Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông: 551,7 triệu đồng thực hiện hỗ trợ trồng rừng sản xuất với diện tích 62,6 ha.

(Các đơn vị nói trên tự chịu trách nhiệm về khối lượng và kinh phí đăng ký thực hiện nội dung đã đăng ký bổ sung)
	Tiếp thu/giải trình:

Trên cơ sở tổng hợp, đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại các biên bản họp liên ngành, Văn bản đề xuất. Nội dung trên đã được đưa vào đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục 3 (tiểu dự án 1) tại Văn bản 556/BDT-CSDT ngày 28/5/2023 của Ban Dân tộc tỉnh.

	
	
	
	2. Đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 23/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

2.1. Đối với tiểu dự án 1, dự án 3:

- Về phương án phân bổ: Qua thực tế triển khai thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3 thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận thấy phương án phân bổ cho sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan (trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh) theo tỷ lệ không quá 27,05 % tổng số vốn của Tiểu dự án và phân bổ vốn cho các địa phương (UBND cấp huyện) áp dụng phương pháp tính điểm theo các nội dung, tiêu chí như đề xuất của Ban dân tộc là chưa phù hợp với thực tiễn tại địa phương.

Lý do: Theo quy định tại Thông tư 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 của Bộ Tài chính về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 thì một số nội dung Tiểu dự án 1, Dự án 3 ngoài mức hỗ trợ chính, còn có chi phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu và kinh phí lập hồ sơ. Việc áp dụng theo phương pháp tính điểm sẽ gây tình trạng chênh lệch vốn so với nhu cầu thực tế.

Do đó, việc sửa đổi Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đối với phân bổ vốn thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3 cần dựa trên nhu cầu thực tế của các đơn vị, địa phương và có tính toán đầy đủ các chi phí khác theo quy định. Đề nghị Ban dân tộc xem xét, điều chỉnh phương án phân bổ Tiểu dự án 1, Dự án 3 theo nhu cầu thực tế của các đơn vị, địa phương cho phù hợp và có tính khả thi cao.


	Tiếp thu/giải trình:

Không tiếp thu ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Lý do:

- Tại 10 phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND ngày 23/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc phân bổ vốn áp dụng cho sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan (trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh) theo tỷ lệ% (trong đó có Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh). Phân bổ vốn cho các địa phương (Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố): Áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí.

- Việc áp dụng phương pháp phân bổ vốn cho các địa phương (Uỷ ban nhân dân cấp huyện) theo quy định về tiêu chí, định mức và phương pháp phân bổ nguồn vốn ngân sách trung ương tại Điều 5, Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với nội dung Sở Nông nghiệp & PTNT đề xuất là không đúng với quy định.

- Đối với nội dung đề xuất chi phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu và kinh phí lập hồ sơ, Bộ Tài chính trả lời tại Văn bản số 2807/BTC-NSNN ngày 23 tháng 03 năm 2023, cụ thể:

- Tại Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng như sau: Mỗi ha rừng được hỗ trợ khoán bảo vệ rừng = 0,004 (số điểm) x a (a là số ha), trong đó quy định 1 điểm được hỗ trợ 100 triệu đồng. Theo đó, mức hỗ trợ cho khoán bảo vệ rừng là 400.000 đồng/ha, bằng mức hỗ trợ được quy định tại Khoản I, Điều 10 Thông tư 15/2022/TT-BTC
- Căn cứ đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong quá trình đề xuất xây dựng Thông tư 15/2022/TT-BTC và kế thừa quy định tại Thông tư số 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT, tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 10 Thông tư 15/2022/TT-BTC quy định: "3. Kinh phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu được tính bằng 7% trên tổng kinh phí khoán bảo vệ rừng, hỗ trợ bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh có trồng rừng bổ sung, hỗ trợ trồng rừng phòng hộ, hỗ trợ trồng rừng sản xuất bằng loại cây lấy gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ chủ rừng và không trùng với các chương trình, đề án khác được bố trí trong tổng kinh phí cấp cho các đơn vị, địa phương thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3.

Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất phân bổ vốn thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3 cần dựa trên nhu cầu thực tế của các đơn vị, địa phương và có tính toán đầy đủ các chi phí khác theo quy định là không đúng theo quy định.

	
	
	
	2.2. Về Tiểu dự án 2, Dự án 3:

Thống nhất với đề xuất điều chỉnh tỷ lệ 100% phân bổ vốn đầu tư phát triển từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho huyện Tu Mơ Rông để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng 01 Trung tâm giống theo quy định của Bộ Y tế tại Quyết định số 1353/QĐ-BYT11 ngày 26 tháng 5 năm 2022 và Quyết định số 1486/QĐ-BYT ngày 21 tháng 03 năm 2023.


	Tiếp thu/giải trình:

Trên cơ sở tổng hợp, đề xuất Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại các biên bản họp liên ngành, Văn bản đề xuất. Nội dung trên đã được đưa vào đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục 3 (tiểu dự án 2) tại Văn bản 556/BDT-CSDT ngày 28/5/2023 của Ban Dân tộc tỉnh.

	5
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	1046/SGDĐT-KHTC ngày 02 tháng 6 năm 2023
	1. Đối với nội dung bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số
- Sở GDĐT thống nhất nội dung “Ban Dân tộc không quá 44%, Sở Giáo dục và Đào tạo không quá 20%, Công an tỉnh không quá 15% để thực hiện nội dung bồi dưỡng kiến thức dân tộc; Sở Nội vụ không quá 21% để thực hiện nội dung bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số”.
- Lý do: nhằm đảm bảo tính chủ động, đồng bộ trong việc bồi dưỡng kiến thức dân tộc của Ban Dân tộc
	Tiếp thu/giải trình:

- Đối với nội dung bồi dưỡng kiến thức dân tộc:

Trên cơ sở tổng hợp, đề xuất Sở Giáo dục và Đào tạo tại các biên bản họp liên ngành, Văn bản đề xuất. Nội dung trên đã được đưa vào đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục 5 (nội dung số 01, tiểu dự án 2) tại Văn bản 556/BDT-CSDT ngày 28/5/2023 của Ban Dân tộc tỉnh.



	
	
	
	2. Đối với nội dung đạo tạo đạo học, sau đại học

- Sở GDĐT không thống nhất  nội dung “Sở Giáo dục và Đào tạo không quá 90,2% để thực hiện nội dung đào tạo đại học; Sở Nội vụ không quá 9,8% để thực hiện nội dung đào tạo sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.
- Lý do: vì hiện nay việc đào tạo đại học của Chương trình phải qua lớp dự bị đại học (các trường dự bị đại học do Ủy ban Dân tộc quản lý) nên việc giao kinh phí thực hiện đào tạo đại học cho Sở Giáo dục và Đào tạo là không hợp lý. Ngoài ra, việc bố trí công việc sinh viên sau khi tốt nghiệp không thuộc thẩm quyền tham mưu của Sở Giáo dục và Đào tạo mà chủ yều Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố.


	Tiếp thu/giải trình:

Không tiếp thu ý kiến. Lý do:

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan tại Văn bản số 556/BDT-CSDT ngày 23/5/2023 của Ban Dân tộc, ý kiến của Sở Nội vụ; căn cứ các quy định tại các Thông tư, hướng dẫn; Ban Dân tộc đề xuất Cơ sở pháp lý tham mưu sửa đổi, bổ sung tỷ lệ phân bổ 90,2% vốn nội dung đào tạo đại học cho Sở Giáo dục và Đào tạo tại nội dung số 02 (tiểu dự án 2, dự án 5) như sau: 

- Theo Văn bản số 343/UBDT-CTMTQG ngày 16/3/2022 của Ủy ban Dân tộc về việc rà soát phương án phân bổ NSTW Chương trình MTQG DTTS & MN; Tỉnh Kon Tum được Trung ương phân kinh phí để thực hiện nội dung đào tạo đại học (137 chỉ tiêu), sau đại học (12 chỉ tiêu); không được phân bổ chỉ tiêu dự bị đại học (Giao 100% kinh hí cho Ủy ban Dân tộc. 

- Căn cứ Khoản 1 Điều 47 Thông tư 02/2022/TT-UBDT, ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Văn bản số 405/UBDT-VPCTMTQG ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban Dân tộc về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 23 tháng 2 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ (tại câu 30
, 32
, trang 16) và hiện nay các Trường Dự bị đại học đã được chuyển giao từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về Uỷ ban Dân tộc quản lý
. Do vậy, hàng năm trên cơ sở thông báo danh sách chỉ tiêu sinh viên là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Kon Tum đang theo học hệ dự bị đại học tại các trường dự bị Đại học trên cả nước làm cơ sở thực hiện chế độ chính sách.

Như vậy, việc giao chỉ tiêu đại học về cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên cơ sở nội dung tiêu chí (mỗi sinh viên được đào tạo đại học thuộc xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi) là không thực hiện được, mà phải căn cứ trên số lượng thực tế sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc tỉnh Kon Tum hàng năm đang theo học tại các trường dự bị đại học trên cả nước để lập danh sách theo thành phần dân tộc, địa bàn… làm cơ sở thực hiện nội dung đào tạo đại học
. 

- Đối tượng dự bị đại học theo Thông tư số 44/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021, trong đó có đối tượng là thí sinh cử tuyển theo quy định tại Nghị định số 141/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 8/12/2020 về chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số. Triển khai thực hiện Nghị định 141/2020/NĐ-CP, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã có văn bản số 3472/VP-KGVX ngày 14/12/2020 giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số theo quy định tại Nghị định số 141/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

Do đó, để thống nhất công tác quản lý nhà nước theo ngành và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao đề nghị phân bổ vốn và giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo đại học về Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện.

Ngoài ra tại Văn bản số 556/BDT-CSDT ngày 28/5/2023 của Ban Dân tộc, các sở, ngành, địa phương có liên quan thống nhất phân bổ nguồn vốn trên về Sở Giáo dục và Đào tạo để triển khai thực hiện theo quy định.

	6
	Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
	281/CĐCĐ-HCQT ngày 01 tháng 6 năm 2023
	1. Về việc phân bổ vốn sự nghiệp cho các sở, ban, ngành và các đơn vị tuyến tỉnh

“3.2. Phân bổ vốn sự nghiệp

a) Phân bổ vốn cho các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan (trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh): Không quá 68,2% tổng số vốn của tiểu dự án (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Không quá 2,5%, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (Trường Cao đẳng Kon Tum) không quá 65,7%)”.  

Lý do đề xuất ghi bổ sung tên Trường Cao đẳng Kon Tum: 

Ngày 16/5/2023, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có Quyết định số 635/QĐ-LĐTBXH về việc đổi tên Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. Tuy nhiên, hiện nay UBND tỉnh chưa phê duyệt Đề án Tổ chức lại Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, trực thuộc UBND tỉnh (do UBND tỉnh Kon Tum có yêu cầu nhà trường bổ sung chức năng, nhiệm vụ, cơ sở vật chất của Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân, trực thuộc Hội Nông dân tỉnh vào trong Đề án) và chưa có Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Cao đẳng Kon Tum. Do đó, nhà trường chưa thể sử dụng tên trường mới.

Việc đề xuất ghi cả tên cũ và tên mới của Trường nhằm đảm bảo thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, tránh phải trình điều chỉnh nhiều lần.
	Tiếp thu/giải trình:

Tiếp thu ý kiến tham gia của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum và đã sửa đổi, bổ sung dự thảo.

	
	
	
	2. Về việc phân bổ cho các địa phương tại điểm b khoản 3.2 Phụ lục V Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND

Đề nghị đơn vị soạn thảo điều chỉnh như sau: 

“b) Phân bổ vốn cho các đối tượng tuyến huyện và các các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí như sau: ...

Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum (Trường Cao đẳng Kon Tum) áp dụng tính điểm theo tiêu chí tính điểm của thành phố Kon Tum”.

* Lý do đề xuất điều chỉnh:

- Điểm b khoản 3.2 Phụ lục V Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND xác định đối tượng là “các địa phương”, tuy nhiên, đối tượng thực hiện Tiểu dự án 3 Dự án 5 của Chương được quy định tại điểm c khoản 5 Mục III ban hành kèm theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ
 gồm 6 đối tượng, trong đó không chỉ đối tượng là “các địa phương ” (là cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp cấp huyện) mà còn có những đối tượng khác theo quy định.

- Việc quy định như trên đảm bảo tính linh hoạt, mềm dẻo trong quá trình phân bổ vốn thực hiện tiểu dự án và đảm bảo đối tượng thực hiện Chương trình theo quy định. Trường hợp các đối tượng tuyến huyện thụ hưởng từ Chương trình không giải ngân hết nguồn kinh phí sự nghiệp thì có thể linh hoạt điều chỉnh phân bổ cho nhà trường (vì nhà trường cũng là cơ sở giáo dục nghề nghiệp), mà không cần phải điều chỉnh Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.
	Tiếp thu/giải trình:

Không tiếp thu ý kiến của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. Lý do:

- Tại 10 phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND ngày 23/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc phân bổ vốn áp dụng cho sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan (trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh) theo tỷ lệ% (trong đó Trường Cao đẳng Kon Tum là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh). Phân bổ vốn cho các địa phương (Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố): Áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí.

- Theo đó, tại phụ lục 5 (tiểu dự án 3) chỉ có Ủy ban nhân dân 10 huyện, thành phố: Áp dụng phương pháp tính điểm theo tiêu chí (Mỗi sinh viên được đào tạo đại học thuộc xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi).
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	Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông
	1176/UBND-DT ngày 01 tháng 6 năm 2023
	2. Tiểu dự án 2
, Dự án 3: Cơ bản thống nhất về phương án tỷ lệ sửa đổi, bổ sung phân bổ vốn. Tuy nhiên theo Công văn số 1881/BYT-YDCT, ngày 14/4/2022 của Bộ Y tế và theo Thông báo số 02/TB-YDCT của Cục quản lý, y dược cổ truyền Bộ Y tế có nêu xây dựng kế hoạch triển khai nội dung đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại địa phương. Nhưng đến thời điểm hiện tại UBND tỉnh chưa ban hành kế hoạch do đó chưa đủ cơ sở triển khai và thực hiện giải ngân kế hoạch vốn. Bên cạnh đó, đối với kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu (bao gồm cả kế hoạch vốn giao năm 2023 và kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài) không thuộc nội dung được phép chuyển nguồn theo quy định. Mặt khác, thời điểm điều chỉnh và phân bổ vốn vào thời điểm qua nửa năm do đó khó khăn cho địa phương trong quá trình triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn. Từ thực tế trên, để đảm bảo việc thực hiện và giải ngân vốn được giao theo quy định (nếu được thông qua điều chỉnh về huyện Tu Mơ Rông). UBND huyện Tu Mơ Rông có đề xuất như sau:

- Đối với Kế hoạch vốn đầu tư: Điều chỉnh nội dung thực hiện qua dự án 2 và dự án 4. Đồng thời đề nghị đơn vị chủ trì tham mưu trình HĐND tỉnh phê duyệt danh mục đầu tư bổ sung thực hiện năm 2023 (Cụ thể có biểu chi tiết kèm theo).

- Đối với Kế hoạch vốn sự nghiệp: điều chỉnh nội dung vốn kế hoạch vốn thực hiện Nội dung số 2 Tiểu dự án 2 dự án 3 sang Nội dung số 1 Tiểu dự án 2 dự án 3. Nội dung này UBND huyện đã có kiến nghị tại Công văn số 1103/UBND-TCKH, ngày 25 tháng 05 năm 2023 của UBND huyện.
	Tiếp thu/giải trình:

Tiếp thu một phần ý kiến của UBND huyện Tu Mơ Rông:

- Về đề xuất xây dựng kế hoạch triển khai nội dung đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý tại địa phương (Kế hoạch của UBND tỉnh) theo Công văn số 1881/BYT-YDCT, ngày 14/4/2022 của Bộ Y tế và theo Thông báo số 02/TB-YDCT của Cục quản lý, y dược cổ truyền Bộ Y tế:

Nội dung này đề nghị UBND huyện Tu Mơ Rông kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định (theo chức năng quản lý nhà nước). 

- Về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư, điều chỉnh kế hoạch vốn sự nghiệp sang nội dung khác:

Tại Văn bản số 1279/UBND-KGVX ngày 4/52023 của UBND tỉnh về việc tham mưu nội dung trình HĐND tỉnh giao: Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy trình, quy định và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1191/UBND-KGVX ngày 25 tháng 4 năm 2023. Đồng thời, tiếp tục rà soát lại dự kiến phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương thực hiện Chương trình năm 2023 (65.419 triệu đồng) để tham mưu, trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho chủ trương trình Nghị quyết phân bổ kinh phí còn giữ lại Ngân sách tỉnh năm 2023
 tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của các đơn vị, địa phương. 

Vì vậy song song với việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ kiểm tra, rà soát đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn... và một số nội dung khác  như Văn bản đề xuất trên nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn năm 2023.

	
	
	
	4. Tiểu Dự án 3
, Dự án 5: Đối với nội dung này hiện tại địa phương được cân đối bố trí cả nguồn Tiểu dự án 1: phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn, Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Do đó, để phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương đề nghị đơn vị chủ trì xem xét tính toán trên cơ sở nhu cầu thực tế của địa phương.
	Tiếp thu/giải trình:

Không tiếp thu ý kiến. Lý do:

- Tại 10 phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND ngày 23/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc phân bổ vốn áp dụng cho sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan (trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh) theo tỷ lệ% (trong đó có Sở lao ododngj Thương Binh và xã hội, Trường Cao đẳng Kon Tum là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh). Phân bổ vốn cho các địa phương (Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố): Áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí.

- Theo đó, tại phụ lục 5 (tiểu dự án 3) chỉ có Ủy ban nhân dân 10 huyện, thành phố: Áp dụng phương pháp tính điểm theo tiêu chí (Mỗi học viên được đào tạo nghề).

	8
	Ủy ban nhân dân Thành phố Kon Tum
	2105/UBND-VX ngày 03 tháng 6 năm 2023
	Qua nghiên cứu nội dung Văn bản và tham mưu của Phòng Dân tộc thành phố
, Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:
Tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND: Địa phương được giao nhiệm vụ thực hiện 01 công trình đầu tư hỗ trợ tu bổ, tôn tạo cho di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các dân tộc thiểu số (thuộc Dự án 6- Chương trình MTGQ phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi). Tuy nhiên, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu trên địa bàn thành phố (di tích lịch sử Ngục Kon Tum) không do Ủy ban nhân dân thành phố quản lý, do đó không thể triển khai thực hiện được Dự án này. Vì vậy, để đảm bảo triển khai, thực hiện nhiệm vụ giao và giải ngân kế hoạch đầu tư thuộc Dự án 6 giai đoạn 2021-2025 theo đúng quy định, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Ban Dân tộc tỉnh tham mưu điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ trên tại Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND sang nội dung khác.
	Tiếp thu/giải trình:

Tiếp thu ý kiến của Ủy ban nhân dân Thành phố. Tuy nhiên Ban Dân tộc báo cáo thêm 1 số nội dung như sau:

- Tại 10 phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 21/2022/NQ-HĐND ngày 23/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc phân bổ vốn áp dụng cho sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan (trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh) theo tỷ lệ% (trong đó có Sở văn hóa Thể thao và Du lịch). Phân bổ vốn cho các địa phương (Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố): Áp dụng phương pháp tính điểm theo các tiêu chí.

- Theo đó, tại phụ lục 6 (Dự án 6) chỉ có Ủy ban nhân dân 10 huyện, thành phố: Áp dụng phương pháp tính điểm theo 5 tiêu chí. Nội dung này Ban Dân tộc sẽ có Văn bản gửi Sở Văn hóa thể thao và Du lịch phối hợp đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ cho phù hợp.Không sửa đổi, bổ sung phụ lục 6 nội udng tiêu chí.
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	Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray
	85/BQL-THHC ngày 30 tháng 5 năm 2023 
	1. Đề nghị điều chỉnh diện tích rừng đặc dụng Vườn quốc gia Chư Mom Ray đăng ký hỗ trợ giao khoán bảo vệ rừng tại phụ lục 1 từ 16.718ha xuống 13.000ha.
	 Tiếp thu/giải trình:

Tiếp thu ý kiến của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray: Thống nhất trình cấp thẩm quyền điều chỉnh diện tích rừng đặc dụng Vườn quốc gia Chư Mom Ray đăng ký hỗ trợ giao khoán bảo vệ rừng tại phụ lục 1 từ 16.718ha xuống 13.000ha. Đề nghị Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray tự chịu trách nhiệm về đề xuất khối lượng và kinh phí đăng ký thực hiện nội dung đã đăng ký điều chỉnh diện tích tại Văn bản nêu trên. Theo đó tỷ lệ phân bổ vốn giữa Sở, ngành, đơn vị và địa phương có thay đổi.

	
	
	
	2. Đề nghị điều chỉnh số điểm hỗ trợ giao khoán bảo vệ rừng đặc dụng tại phụ lục 1, cụ thể: Điều chỉnh số điểm mỗi ha rừng được hỗ trợ khoán bảo vệ rừng đối với rừng đặc dụng 0,004 điểm thành 0,00428 điểm
	Tiếp thu/giải trình:

Không tiếp thu ý kiến của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray: Nội dung trả lời tương tự như nội dung trả lời Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

	III
	Không tham gia ý kiến
	
	
	

	1
	UBND huyện KonPLong
	
	
	


(�)  về việc phối hợp ý kiến thực hiện nội dung đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng dược liệu quý thuộc tiểu dự án 2 Dự án 3 Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN.


� Về thực hiện dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý (nội dung Trung tâm giống tại tỉnh Kon Tum): Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp


 Ban Dân tộc tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông và các đơn vị địa phương có liên quan căn cứ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh(�), nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét xử lý đối với vấn đề hình thành, vận hành Trung tâm giống tại tỉnh đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, hướng dẫn của các bộ ngành Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.


(�) Triển khai Quyết định số� HYPERLINK "http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=2214/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" \t "_blank" � 1719/QĐ-TTg� ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.





(�) Quyết định số� HYPERLINK "http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=2214/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1" \t "_blank" � 1719/QĐ-TTg� ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.


(�) Thông tư số 15/2022/TT-BTC, ngày 4/3/2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025


(�) Trong trường hợp Sở Nội vụ thống nhất thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số


(�) Nhiệm vụ giao bồi dưỡng kiến thức dân tộc và tiếng dân tộc thiểu số cho lực lượng công an quy định tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg và điểm a khoản 1 Điều 21 Thông tư số 15/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính.


�) quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.





� Tại các Văn bản số 697/SNN-KH ngày 16 tháng 3 năm 2023 về rà soát, xác định khối lượng các nội dung thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3 thuộc Chương trình mục 


tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Văn bản số 830/SNN-KH ngày 28 tháng 3 năm 2023 về rà soát, xác định khối lượng các nội dung thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Văn bản số 1330/SNN-CCKL ngày 08 tháng 5 năm 2023 về việc rà soát, xác định khối lượng các nội dung thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.


� phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.


� Câu hỏi:Về nội dung đào tạo dự bị đại học, đại học, sau đại học thuộc tiểu dự án 2, Dự án 5: Theo Thông tư số 02/2022/TT-UBDT thì việc đào tạo dự bị đại học, đại học thực hiện theo quy trình khép kín, từ dự bị đại học lên đại học và được thực hiện theo phương thức ký kết hợp đồng đào tạo với các cơ sở giáo dục đại học. Đối tượng được đào tạo dự bị đại học (Thông tư số 44/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021) thực hiện theo chế độ cử tuyển, tuy nhiên thực tế hiện nay với chính sách tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy nhà nước việc bố trí đối tượng này sau khi đào tạo xong là hết sức khó khăn. Do vậy, nếu áp dụng theo chế độ cử tuyển, cử đối tượng đi đào tạo mà không có phương án bố trí công việc sau khi ra trường sẽ gây lãng phí rất lớn cho nguồn ngân sách nhà nước. Nội dung này, trung ương chưa có quy định cụ thể, rõ ràng nên địa phương còn gặp rất nhiều khó khăn khi triển khai thực hiện.


Trả lời: Đối tượng dự bị đại học theo Thông tư số 44/2021/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021, trong đó có đối tượng là thí sinh cử tuyển theo quy định tại Nghị định số 141/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số (tại Mục a, Khoản 2, Điều 3). Chỉ tiêu cử tuyển được xét và giao cho Uỷ ban nhân dân các tỉnh dựa trên nhu cầu, đề xuất của địa phương được quy định tại Điều 7, Nghị định số 141/2020/NĐ-CP. Sau khi tốt nghiệp, người học theo chế độ cử tuyển được xét tuyển, bố trí việc làm được quy định tại Điều 12 của Nghị định 141/2020/NĐ-CP. Việc bố trí việc làm sau khi ra trường đối với người học theo chế độ cử tuyển thuộc trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh (quy định tại Khoản 1, Điều 19, Nghị định số 141/2020/NĐ-CP)


� Câu hỏi: Quy định tại khoản 2, Điều 47; khoản 2 Điều 49 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT chưa phù hợp với quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ; chưa rõ ràng về mức hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học


Trả lời: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 49 Thông tư số 02/2022/TT-UBDT theo hướng bám sát hơn những quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ.





� Hoặc căn cứ học sinh người dân tộc thiểu số tại các huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum sau khi tốt nghiệp Phổ thông trung học để rà soát đăng ký đi học dự bị đại học làm cơ sở tuyển sinh đại học theo chỉ tiêu tỉnh Kon Tum được trung ương giao.


� Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025


� Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.


� song song với trình Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND.


� Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi.


� Tờ trình số 42/TTr-PDT ngày 02/6/2023.
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